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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển 

 

Triển khai Khoản 20, Điều 1, Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 

04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản: “Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải bảo đảm thiết bị giám 

sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi 

cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá mất tín hiệu kết 

nối,thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải sử dụng các thiết bị ghi lại vị trí tàu cá và 

báo cáo cơ quan quản lý tại cảng khi tàu cập cảng, sử dụng các thiết bị thông 

tin liên lạc khác báo cáo vị trí tàu cá về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy sản cấp tỉnh nơi đăng ký tàu cá (qua bộ phận trực, vận hành hệ thống giám 

sát tàu cá) 06 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày 

kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng; Thuyền trưởng, chủ tàu cá 

phải chấp hành nghiêm cảnh báo của thiết bị giám sát hành trình tàu cá, không 

được đưa tàu vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác thủy sản trên biển”. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản cũng như 

hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng ghi lại và báo cáo vị trí khai thác định kỳ theo 

quy định, ngoài việc sử dụng các trang thiết bị được quy định tại Điều 4, Chương 

II Quy chế Thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển ban hành kèm theo Thông 

tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, chủ tàu, thuyền trưởng có thể sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc 

khác trong việc ghi lại và báo cáo vị trí tàu cá định kỳ trong trường hợp tàu cá mất 

tín hiệu kết nối trong quá trình hoạt động trên biển như sau: 

1. Đối với thuyền trưởng 

- Thông báo vị trí cho chủ tàu hoặc cơ quan giám sát tàu cá ở trung ương 

(trực ban Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Thủy sản qua số điện thoại trực: 

024.37710294) hoặc cơ quan giám sát tàu cá ở địa phương (theo phân công 

nhiệm vụ của từng địa phương) định kỳ 06 giờ/lần bằng các phương thức liên 

lạc như: thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện (khi tàu đang hoạt động tại khu 

vực ngoài vùng phủ sóng di động) hoặc điện thoại di động (khi tàu đang hoạt 
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động ở khu vực phủ sóng di động) hoặc điện thoại vệ tinh và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của vị trí đã thông báo; 

- Đồng thời, sử dụng các thiết bị ghi hình (điện thoại hoặc máy ảnh) chụp 

lại vị trí trên thiết bị định vị gắn trên tàu hoặc dùng các phần mềm chụp ảnh có 

tính năng hiển thị vị trí tọa độ, thời gian hoặc sử dụng giấy bút ghi lại vị trí của 

tàu định kỳ 06 giờ/lần để báo cáo cơ quan quản lý tại cảng khi tàu cập cảng; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của vị trí được ghi lại. 

2. Đối với chủ tàu 

- Sau khi nhận được thông báo vị trí định kỳ 06 giờ/lần từ thuyền trưởng, 

chủ tàu báo cáo vị trí định kỳ 06 giờ/lần cho cơ quan giám sát tàu cá ở trung 

ương (trực ban Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Thủy sản qua số điện thoại 

trực: 024.37710294) hoặc cơ quan giám sát tàu cá ở địa phương (theo phân công 

nhiệm vụ của từng địa phương) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác của vị trí đã thông báo; 

- Thông báo đến đơn vị cung cấp về tình trạng thiết bị GSHT đang lắp 

trên tàu cá, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị GSHT kiểm tra tình trạng 

thiết bị GSHT trên hệ thống do nhà cung cấp quản lý để khắc phục sự cố; nếu 

không khắc phục được thì chủ tàu phải yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu cá về bờ 

trong thời hạn 10 ngày và yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục/ sửa chữa ngay khi 

tàu về bờ. 

3. Trường hợp chủ tàu kiêm thuyền trưởng  

- Chủ tàu kiêm thuyền trưởng thực hiện thông báo vị trí của tàu cho người 

thân trong gia đình đang ở trong bờ hoặc cơ quan giám sát tàu cá ở trung ương 

(trực ban Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Thủy sản qua số điện thoại trực: 

024.37710294) hoặc cơ quan giám sát tàu cá ở địa phương (theo phân công 

nhiệm vụ của từng địa phương) định kỳ 06 giờ/lần. Các bước thực hiện tương tự 

hướng dẫn tại “mục 1. Đối với thuyền trưởng”; 

- Sau khi nhận được thông báo vị trí định kỳ 06 giờ/lần, người thân của chủ 

tàu đang ở trong bờ có trách nhiệm báo cáo vị trí định kỳ 06 giờ/lần cho cơ quan 

giám sát tàu cá ở trung ương (trực ban Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Thủy 

sản qua số điện thoại trực: 024.37710294) hoặc cơ quan giám sát tàu cá ở địa 

phương (theo phân công nhiệm vụ của từng địa phương) và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của vị trí đã thông báo; 

- Thông báo đến đơn vị cung cấp về tình trạng thiết bị GSHT đang lắp 

trên tàu cá, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị GSHT kiểm tra tình trạng 

thiết bị GSHT trên hệ thống do nhà cung cấp quản lý để khắc phục sự cố; nếu 

không khắc phục được thì phải đưa tàu cá về bờ trong thời hạn 10 ngày và yêu 

cầu đơn vị cung cấp khắc phục/sửa chữa ngay khi tàu về bờ. 

4. Đối với cơ quan quản lý tại Cảng cá (Ban quản lý cảng cá, văn 

phòng Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm soát nghề cá tại cảng cá)  

Khi làm thủ tục cập cảng cho tàu cá, cơ quan quản lý tại cảng thực hiện:  
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- Phối hợp với chủ tàu, đơn vị cung cấp kiểm tra thiết bị giám sát hành 

trình và niêm phong, kẹp chì của thiết bị theo quy định; 

- Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu báo cáo vị trí của chủ tàu hoặc thuyền trưởng 

với dữ liệu từ bộ nhớ của thiết bị giám sát hành trình; 

- Kiểm tra và lập biên bản xác nhận với chủ tàu các vị trí đã được báo cáo 

định kỳ 06 giờ/lần. 

5. Đối với Chi cục thủy sản 

Thực hiện theo Quy trình xử lý dữ liệu đối với tàu cá bị mất tín hiệu kết 

nối trên biển đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven 

biển chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Cục trưởng Nhữ Văn Cẩn; 

- Các Phòng: KTTS, PCTTr, QLTC&CSHCDVNC 

(để p/h); 

- Chi cục Thủy sản các tỉnh/TP ven biển (để p/h); 

- Chi cục Kiểm ngư Cà Mau, Kiên Giang (để p/h); 

- Các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT (để t/h); 

- Lưu: VT, TTTS. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Luân 
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